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TỔNG HỢP CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Hải Dương)     

         

                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: VNĐ                                                                                                                                                                              

TT Tên đề án 

Cơ quan, Đơn 

vị thực hiện, 

được hỗ trợ 

Địa điểm 

triển khai 

Nội dung cơ bản của các đề án/hoạt 

động  

 Tổng giá trị 

đầu tư  

Kinh phí hỗ 

trợ  

Còn lại đơn vị 

tự chi trả 

I Các đề án Khuyến công địa phương năm 2025: 
 

11.840.688.800    3.693.770.000     8.146.918.800    

1 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong  sản 

xuất sản phẩm 

nhựa 

Công ty cổ 

phần đúc áp 

lực Bình An 

xã Lê Lợi, 

huyện Gia 

Lộc 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 02 Máy đúc phun dùng để sản xuất các 

sản phẩm bằng nhựa HĐ bằng điện; 

Model: POTENZA-II; Công suất: 16.6 

KW/380V. 

 (Xuất xứ: Trung Quốc, Máy mới 100%) 

   995.760.000    250.000.000 745.760.000 

2 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong  sản 

xuất cơ khí dân 

dụng và công 

nghiệp 

Công ty Cổ 

phần cơ khí 

chính xác KSN 

phường 

Minh Tân, 

thị xã 

Kinh Môn 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy cắt Fiber Laser EMC – 

3060GR 12.000W; Model: EMC – 

3060GR; Công suất:12000W. 

(Xuất xứ: Trung Quốc, Máy mới 100%. 

1.458.000.000    250.000.000 1.208.000.000 

3 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong  sản 

xuất gỗ dán dân 

dụng và công 

nghiệp 

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại và Sản 

xuất VINPRO 

xã An 

Phú, 

huyện 

Nam Sách 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy cán màng nhiệt; Model: XMD-

PUR-1220; Công suất: 36kW. 

(Xuất xứ: Trung Quốc, Máy mới 100%. 

   572.000.000    250.000.000 322.000.000 
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4 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong sản 

xuất thực phẩm 

tiêu dùng và xuất 

khẩu 

Công ty Cổ 

phần Sản xuất 

Thương mại 

Nông sản Tuấn 

Linh 

xã Trần 

Phú, 

huyện 

Nam Sách 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy đóng gói sản phẩm; Model: JS-

720; Công suất: 4kW 

+ 01 Cân điện tử định lượng loại 10 đầu 

cân; Model: JS -ZHC10; Công suất 

1,5kW. 

+ 01 Băng tải chữ Z dạng gầu dùng cấp 

liệu cho máy đóng gói; Model: JS -ZT; 

Công suất: 1,2kW. 

+ 01 Băng tải đầu ra dùng cho máy đóng 

gói; Model: JS -SSD; Công suất: 0,4kW. 

+ 01 Sàn thao tác; Model: JS-JXPT. 

(Xuất xứ: Trung Quốc, Máy mới 100%) 

   624.698.800    250.000.000 374.698.800 

5 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong  sản 

xuất cơ khí dân 

dụng và công 

nghiệp 

Công ty 

TNHH Hà 

Phương Hải 

Dương 

xã Hồng 

Hưng, 

huyện Gia 

Lộc 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy cắt kim loại hoạt động bằng tia 

laser; Model: 14035-20kW; Công suất: 

96kW. (Xuất xứ: Trung Quốc,  Máy mới 

100%) 

2.376.000.000    250.000.000 2.126.000.000 

6 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong  sản 

xuất điện lạnh dân 

dụng và công 

nghiệp 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất - Thương 

mại - Dịch vụ 

Kim Long Việt 

Nam 

xã Gia 

Xuyên, 

thành phố 

Hải 

Dương 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy cắt sử dụng tia laser; Model: 

LF3015LN II; Công suất: 3000W. 

(Xuất xứ: Trung Quốc, mới 100%) 

   520.000.000    250.000.000 270.000.000 

7 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong sơ 

chế, chế biến hàng 

nông sản phục vụ 

tiêu dùng và xuất 

khẩu 

Công ty 

TNHH Thực 

phẩm quốc tế 

Hoàng Anh 

xã Gia 

Xuyên, 

Thành phố 

Hải 

Dương 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy ghép mí tự động lon 20oz (bao 

gồm băng tải rót dịch);  Model: GT4B18; 

Công suất: 60-100 lon/phút. 

 (Xuất xứ: Trung Quốc, máy mới 100%) 

   770.000.000    250.000.000 520.000.000 
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8 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong  sản 

xuất cơ khí dân 

dụng và công 

nghiệp 

Công ty 

TNHH Trưởng 

Phúc 

phường 

Long 

Xuyên, thị 

xã Kinh 

Môn 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Robot cộng tác; Model: FR10; Công 

suất:500W/220V. 

(Xuất xứ: Trung Quốc, Máy mới 100%) 

   259.200.000    120.000.000 139.200.000 

9 

Hỗ trợ ứng dụng 

dây chuyền máy 

móc, thiết bị đồng 

bộ tiên tiến trong 

chế biến nước hoa 

quả 

Công ty Cổ 

phần sản xuất 

thương mại và 

dịch vụ Thiện 

Anh 

xã Thanh 

Hồng, 

huyện 

Thanh Hà 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 01 Dây chuyền Pet Hotfill cổ chai 

38, công suất 3.000 chai/giờ, Bao gồm 

các thiết bị sau: 

+ 01 Máy rửa, chiết rót 3 trong 1; Model:  

18-18-06 (18 vòi), đóng nắp chai tự 

động; Công suất 1200-1400 chai/h. 

+ 01 Máy WARMER 1000x1800x4000 

mm (có quạt thổi khô đầu ra); Model: 

BSE -5040A; Công suất: 20kW. 

+ 01 Máy tách BLOCK 6-Hầm co nhiệt; 

Model: FL-5038; Công suất: 1,8kW. 

+ 02 Bồn nấu 1000L có motor khuấy; 

Model: BN-1000; Công suất:2000 lít. 

+ 01 Băng tải dài 13 mét (có máng hứng 

nước). 

(Xuất xứ: Việt Nam, máy mới 100%) 

1.296.000.000    375.000.000 921.000.000 
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10 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong  sản 

xuất băng dính dân 

dụng và công 

nghiệp 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất và Dịch 

vụ Thương mại 

TAPE Việt Tú 

xã Cẩm 

Hoàng, 

huyện 

Cẩm 

Giàng 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy cắt băng keo 6 trục 3 lưỡi dao 

HUAITE HT-F6; Model: HUAITE HT-

F6; Công suất: 5,5kW. 

 + 01 Máy chia màng PE tự động 

JUEXUAN JX-500; Model: JUEXUAN 

JX-500; Công suất: 03set/h’ 

 + 01 Máy tách băng keo HUAITE HT-

205; Model: HUAITE HT-205; Công 

suất: 2kW. 

(Xuất xứ: Trung Quốc, máy mới 100%) 

   515.160.000    250.000.000 265.160.000 

11 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản 

xuất nước đá viên 

tinh khiết 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Cảnh Lai Cách 

thị trấn 

Lai Cách, 

Huyện 

Cẩm 

Giàng 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy sản xuất nước đá viên tinh 

khiết; Model: BS10T34-2025; Công suất: 

10 Tấn/ngày. 

(Xuất xứ: Việt Nam, Máy mới 100%) 

   561.000.000    250.000.000 311.000.000 

12 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong sản 

xuất chế biến thực 

phẩm 

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị 

Chung Thu 

xã An 

Bình, 

huyện 

Nam Sách 

 

 

 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy sấy thăng hoa WHFD-50; 

Model: WHFD-50; Công suất: 15kW. 

 (Xuất xứ: Việt Nam, máy mới 100%) 

 

 

   442.800.000    220.000.000 222.800.000 
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13 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến trong  sản 

xuất hàng thủ công 

mỹ nghệ 

Hợp tác xã sợi 

chuối và dịch 

vụ nông 

nghiệp Tứ Kỳ 

xã Hà 

Thanh, 

huyện Tứ 

Kỳ 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến: 

+ 01 Máy xẻ thân chuối; Model: GMF-X; 

Công suất: 1,75kW. 

 + 07 Máy tuốt sợi chuối; Model: GMF-

T; Công suất: 2,2kW. 

 + 01 Máy ép; Model: GMF-E; Công 

suất:2,5kW. 

 (Xuất xứ: Việt Nam, máy mới 100%) 

   971.300.000    250.000.000 721.300.000 

14 

Tổ chức bình chọn 

và cấp Giấy chứng 

nhận sản phẩm 

công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu  tỉnh 

Hải Dương năm 

2025 (02 năm/lần) 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Tư vấn phát 

triển công 

nghiệp 

 

Tổ chức bình chọn và cấp Giấy chứng 

nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu  tỉnh Hải Dương năm 2025 (02 

năm/lần) 

   230.000.000    230.000.000  

15 

Tham gia Hội chợ 

triển lãm hàng 

công nghiệp NTTB 

cấp Quốc gia tại 

Hà Giang; Bình 

chọn sản phẩm 

CNNTTB cấp 

Quốc gia tai Hà 

Nội 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Tư vấn phát 

triển công 

nghiệp 

 

Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công 

nghiệp NTTB cấp Quốc gia tại Hà Giang; 

Bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp Quốc 

gia tai Hà Nội 

   120.000.000    120.000.000  

16 

Tập huấn kỹ năng 

kinh doanh trên 

nền tảng số cho các 

cơ sở CNNT 

Sở Công 

Thương 
 

Tổ chức 03 lớp tập huấnkỹ năng kinh 

doanh trên nền tảng số cho các cơ sở 

CNNT 

   116.850.000    116.850.000   
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17 

Tập huấn nghiệp 

vụ về công tác 

khuyến công 

Sở Công 

Thương 
 

Tập huấn nghiệp vụ về công tác khuyến 

công 
     11.920.000    11.920.000   

II Kinh phí quản lý nhà nước về công tác khuyến công năm 2025: 200.000.000 200.000.000   

1 

Quản lý nhà nước 

về công tác khuyến 

công năm 2025 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Tư vấn phát 

triển công 

nghiệp 

  
Quản lý nhà nước về công tác khuyến 

công năm 2025 
100.000.000 100.000.000   

2 

Quản lý nhà nước 

về công tác khuyến 

công năm 2025 

Sở Công 

Thương 
  

Quản lý nhà nước về công tác khuyến 

công năm 2025 
100.000.000 100.000.000   

 
Tổng cộng: (I+II) 

   
12.040.688.800    3.893.770.000 8.146.918.800 

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: 3.893.770.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ tám trăm chín mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). 
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